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TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI  

 Tổ Lịch sử - Địa lí   

 

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 
(Lưu hành nội bộ) 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: 

Câu 1: Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX – đến đầu thế kỉ XX 

chủ yếu diễn ra dưới những hình thức nào? 

A. Bất bạo động, đàm phán ngoại giao. 

B. Giao lưu văn hóa, đàm phán ngoại giao. 

C. Khởi nghĩa vũ trang, cải cách đất nước. 

D. Canh tân đất nước, bất bạo động. 

Câu 2: Cuối thế kỉ XIX, nhân dân các nước Đông Nam Á nào đã đấu tranh chống lại ách cai trị 

của thực dân Pháp? 
A. Xiêm, In-đô-nê-xi-a. 

B. Ma-lay-xi-a, Miến Điện, Việt Nam 

C. Việt Nam, Phi-lip-pin, Thái Lan. 

D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Câu 3: Chính sách đóng cửa của triều Nguyễn đối với phương Tây đã gây ra những hậu quả nào? 

A. Tạo ra cái cớ để Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam. 

B. Bảo về đất nước trước hiểm họa ngoại xâm. 

C. Loại bỏ các thành phần phản động theo đạo Thiên Chúa. 

D. Tạo điều kiện mở rộng giao thương với nước ngoài. 

Câu 4: Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? 

A. Vua Quang Trung nhường ngôi cho Nguyễn Ánh. 

B. Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn. 
C. Nguyễn Ánh đánh bại quân Thanh. 

D. Nguyễn Ánh tự lập nhà nước riêng. 

Câu 5: Năm 1815, nhà Nguyễn đã ban hành bộ luật nào? 

A. Hoàng Việt luật lệ. 

B. Hình luật. 

C. Hình thư. 

D. Quốc triều hình luật. 

Câu 6: Nhà Nguyễn đã thực hiện những biện pháp gì để thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa? 

A. Đưa người nước ngoài đến sinh sống. 

B. Giao cho quân đội Pháp quản lí. 

C. Đo đạc, vẽ bản đồ hành chính. 
D. Đưa các giáo sĩ phương Tây đến truyền đạo. 

Câu 7: Hai chiến thắng Cầu Giấy (1873 và 1883) đã chứng tỏ điều gì? 

A. Lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ độc lâp của triều Nguyễn. 

B. Ý chí và quyết tâm tiêu diệt giặc của quần chúng nhân dân. 

C. Đường lối chỉ đạo kháng chiến của triều đình Huế là đúng đắn. 

D. Triều đình đã cùng nhân dân chiến đấu chống thực dân Pháp. 

Câu 8: Sự kiện nào được coi là mốc mở đầu cho quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp? 

A. Pháp tấn công thành Gia Định. 

B. Pháp nổ súng tấn công thành Hà Nội. 

C. Pháp tấn công cửa biển Thuận An. 

D. Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng. 
Câu 9: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng phản ứng của nhân dân Việt Nam sau khi triều 

đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng (1883)? 

A. Nhân dân cả nước phản ứng quyết liệt,chống lại lệnh bãi binh của triều đình. 

B. Nhân dân ủng hộ quyết định của triều đình, tự tước bỏ vũ khí đầu hàng Pháp.  

C. Nhân dân tiếp tục đứng lên kháng chiến. 

D. Nhiều quan lại ở các địa phương không về kinh thành, mộ binh khởi nghĩa. 
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Câu 10: Cuộc kháng chiến của quân dân Việt Nam ở Đà Nẵng (từ tháng 8 -1858 đến tháng 2-1859) 

đã bước đầu làm thất bại âm mưu nào của Pháp? 

A. “Đánh chắc tiến chắc”. 

B. “Chinh phục từng gói nhỏ”. 

C. “Đánh nhanh thắng nhanh”. 

D. “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

Câu 11: Vùng biển Việt Nam là một phần của biển nào sau đây? 
A. Biển Xu-lu. 

B. Biển Xu-la-vê-di. 

C. Bắc Băng Dương. 

D. Biển Đông. 

Câu 12: Biển Đông có diện tích khoảng bao nhiêu? 

A. 3447 nghìn km2. 

B. 3474 nghìn km2. 

C. 3744 nghìn km2. 

D. 4374 nghìn km2. 

Câu 13: Biển Đông có những vịnh biển lớn nào? 

A. Vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan. 

B. Vịnh Lăng Cô và vịnh Thái Lan.  

C. Vịnh Bắc Bộ và vịnh Cam Ranh. 

D. Vịnh Hạ Long và vịnh Vũng Rô. 

Câu 14: Những quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á không có chung Biển Đông với Việt Nam? 

A. Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a. 
B. Mi-an-ma, Lào, Đông-ti-mo. 

C. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây. 
D. Xin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây. 

Câu 15: Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng bao nhiêu? 

A. 1 triệu km2.  

B. 1,5 triệu km2. 

C. 2 triệu km2. 

D. 3 triệu km2. 

Câu 16:  Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu nào dưới đây? 

A. Cận nhiệt gió mùa. 

B. Ôn đới gió mùa. 

C. Nhiệt đới gió mùa. 

D. Xích đạo ẩm. 

Câu 17: Khoáng sản nào sau đây có trữ lượng lớn và giá trị nhất ở vùng biển nước ta? 

A. Băng cháy. 

B. Dầu khí. 

C. Muối biển. 

D. Sa khoáng. 
Câu 18: Vịnh biển nào của nước ta được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới? 

A. Vịnh Cam Ranh. 

B. Vịnh Vân Phong. 

C. Vịnh Hạ Long. 

D. Vịnh Nha Trang. 

Câu 19: Hai quần đảo xa bờ của Việt Nam có tên là gì? 

A. Quần đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) và quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). 

B. Quần đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) và quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). 

C. Quần đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) và quần đảo Trường Sa (tỉnh Cà Mau). 

D. Quần đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). 

Câu 20: Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta? 

A. Cồn Cỏ. 
B. Cát Bà. 

C. Phú Quý. 
D. Phú Quốc. 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI 

Câu 1: “Tính chung từ đầu thời Gia Long (năm 1802) đến thời Tự Đức (năm 1862) có khoảng 405 

cuộc nổi dậy của nhân dân chống triều đình”. 
(Phan Huy Lê (chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập II, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.754) 

Từ đoạn trích trên, em hãy nhận định các ý sau đây đúng hay sai. 

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền phong kiến ngày càng gay gắt. (Đúng/Sai) 

B. Triều đình có nhiều chính sách tích cực chăm lo đời sống của nhân dân. (Đúng/Sai) 

C. Đời sống nhân dân ổn định, không xuất hiện tình trạng phân chia giai cấp. (Đúng/Sai) 
D. Bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. (Đúng/Sai) 

Đáp án 

1C 2D 3A 4B 5A 6C 7B 8D 9B 10C 

11D 12A 13A 14B 15A 16C 17B 18C 19B 20D 
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E. Nhân dân cam chịu, không dám đứng lên đâu tranh dù cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. 

(Đúng/Sai) 

F. Các phong trào đấu tranh của nhân dân gây ra nhiều khó khăn và dẫn đến sự phân hóa trong nội 
bộ triều đình. (Đúng/Sai) 

Câu 2: “Gió trên Biển Đông có vai trò quan trọng trong việc hình thành dòng biển theo mùa và 

sóng trên biển. Gió thổi theo hướng đông bắc chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4; các tháng còn 

lại ưu thế thuộc về gió thổi theo hướng tây nam, riêng vịnh Bắc Bộ chủ yếu là hướng đông nam. 

Gió trên biển mạnh hơn đất liền rõ rệt. Tốc độ gió trung bình đạt 5 – 6 m/s và cực đại tới 50m/s.” 
(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 8, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, trang 150) 

Từ đoạn trích trên, em hãy nhận định các ý sau đây đúng hay sai. 

A. Gió trên đất liền mạnh hơn và tốc độ gió nhanh hơn trên biển. (Đúng/Sai) 

B. Gió thổi trên Biển Đông theo hai hướng chính là hướng đông bắc và tây nam. (Đúng/Sai) 

C. Ở vịnh Bắc Bộ gió thổi theo hướng đông nam. (Đúng/Sai) 

D. Trên Biển Đông xuất hiện sóng chủ yếu do tác động của gió mùa. (Đúng/Sai) 

E. Vùng biển nước ta là nơi hầu như không có các thiên tai. (Đúng/Sai) 

F. Sự hình thành các dòng biển trên Biển Đông do tác động chủ yếu của gió mùa. (Đúng/Sai) 

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
Câu 1: Đoạn trích sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“…Về cơ cấu hành chính , vào thời Gia Long, vua chỉ trực tiếp quản lí 7 doanh và 4 trấn…” 

→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: “…Về cơ cấu hành chính , vào thời Gia Long, vua chỉ trực tiếp quản lí 4 doanh và 7 

trấn…” 

Câu 2: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 7 chữ. 

 Thực dân Pháp lấy cớ gì để mang quân xâm lược Việt Nam? 

→ Trả lời: Lấy cớ bảo vệ Thiên Chúa giáo. 

Câu 3: Đoạn trích sau đây đề cập đến sự phát triển của ngành kinh tế nào ở vùng đất Gia Định (đầu 

thế kỉ XIX). 
“Sông Tân Bình, ở đất phủ Tân Bình, trước thành Gia Định, tục gọi là sông Bến Nghé,…Tàu 

buôn của nước nhà cùng của các nước, thuyền biển, thuyền sông, ghe xuồng nối nhau, buồm chèo 

chen chúc, là một nơi đại đô hội…”. 
(Trịnh Hoài Đức, Gia Định thành thông chí, Sđd, trang 32) 

→ Trả lời: Thương nghiệp. 

Câu 4: Phát biểu sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, em hãy sửa lại cho đúng. 

“Châu thổ sông Hồng được hình thành trong thời gian dài nhờ phù sa của hai hệ thống sông Tiền 

và sông Hậu bồi tụ trầm tích trên vùng trũng.” 

→ Trả lời: Sai 

→ Sửa lại: Châu thổ sông Hồng được hình thành trong thời gian dài nhờ phù sa của hai hệ thống 

sông Hồng và sông Thái Bình bồi tụ trầm tích trên vùng trũng. 

Câu 5: Em hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng một cụm từ có tối đa 4 chữ. 

Sông Hồng chảy theo hướng nào? 
→ Trả lời: Tây bắc – đông nam. 

Câu 6: “Được hợp lưu bởi sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và một số phụ lưu khác.” 
(Nguồn: Lịch sử và Địa lí 8, Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2023, trang 156) 

Đoạn trích trên đề cập đến hệ thống sông nào? 
→ Trả lời: Hệ thống sông Thái Bình. 

IV. TỰ LUẬN 

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: 

a/ Nguyên nhân vì sao Pháp xâm lược Việt Nam? 

b/ Phân tích âm mưu của Pháp khi chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đâu tiên? 



4 

 

Trả lời: 

a/ Nguyên nhân: 

- Chủ nghĩa tư bản trên đà phát triển cần nhiều nguyên liệu và thị trường. 

- Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên. 

- Chế độ phong kiến Việt Nam đang suy yếu. 

b/ Phân tích: 

- Dùng Đà Nẵng làm bàn đạp để tấn công lên kinh thành Huế. 

- Cửa biển Đà Nẵng rộng và sâu thuận lợi cho tàu chiến Pháp ra vào dễ dàng. 

- Chia cắt trục giao thông Bắc – Nam. 

- Cắt đứt nguồn viện trợ lương thực từ phía Nam. 

Câu 2: Vì sao triều đình Huế liên tiếp kí với Pháp các bản Hiệp ước? Bằng kiến thức đã học em 

hãy chứng minh từ 1862 đến 1884 là quá trình nhà Nguyễn đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng 

hoàn toàn trước thực dân Pháp? 

Trả lời: 

+ Vì:  

- Vì lợi ích, quyền lợi của giai cấp thống trị. 

- Thỏa hiệp với Pháp để chia sẻ quyền thống trị đối với nhân dân Việt Nam. 

+ Chứng minh: Từ 1862 đến 1884 nhà Nguyễn liên tiếp kí với Pháp 4 bản Hiệp ước, nhượng cho 

Pháp rất nhiều quyền lợi. 

- Năm 1862 kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất. 

- Năm 1874 kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất. 

- Năm 1883 kí với Pháp Hiệp ước Hắc-Măng.  

- Năm 1884 kí với Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt. 

Câu 3: Bằng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy: 
a/ Nêu đặc điểm môi trường nước biển ở Việt Nam. 

b/ Là học sinh, em có thể làm gì để bảo vệ môi trường biển, đảo? 

Trả lời: 

a/ Nêu đặc điểm môi trường nước biển ở Việt Nam. 

- Môi trường nước biển: chất lượng nước biển ven bờ còn khá tốt, môi trường nước xa bờ, chất 

lượng nước biển tương đối ổn định. 

- Tuy nhiên, môi trường biển đang có xu hướng suy giảm về chất lượng. 

b/ Là học sinh, em có thể làm gì để bảo vệ môi trường biển, đảo? 

- Tham gia vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của bạn bè, gia đình, cộng đồng địa phương 

về bảo vệ môi trường biển, đảo. 
- Thường xuyên và tích cực tham gia các hoạt động làm sạch bờ biển, làm đẹp cảnh quan, môi 

trường biển đảo. 

- Tổ chức trồng, bảo vệ và chăm sóc cây. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động khắc phục và làm giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Tham gia các dự án hoặc câu lạc bộ về bảo vệ môi trường biển, đảo. 

- Vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng rác thải nhựa. 

- Phê phán các hành vi gây ô nhiễm môi trường biển, đảo. 

Câu 4: Bằng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy: 

a/ Nêu đặc điểm địa hình của vùng ven biển Việt Nam.  

b/ Vùng lãnh hải của Việt Nam có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Biết chiều 
dài bờ biển của Việt Nam là 3.260 km, hãy tính diện tích của vùng lãnh hải Việt Nam. 

Trả lời: 
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a/ Nêu đặc điểm địa hình của vùng ven biển Việt Nam.  

- Địa hình ven biển rất đa dạng, bao gồm: các dạng bờ biển bồi tụ, bờ biển mài mòn, vịnh cửa sông, 

bãi cát phẳng, đầm, phá, đảo ven bờ,... 
b/ Vùng lãnh hải của Việt Nam có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Biết chiều 

dài bờ biển của Việt Nam là 3.260 km, hãy tính diện tích của vùng lãnh hải Việt Nam. 

- 12 hải lý bằng số km là: 

12 x 1852 = 22.224 (m) 

Đổi 22.224 (m) = 22,224 km 

- Diện tích vùng lãnh hải của Việt Nam là: 

22,224 x 3260 = 72.450,24 km². 

---  HẾT  --- 

 

 


